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 DEBIT FOLLOW SHEET FOR 08/2015

223 Điện Biên Phủ Phường 15 Bình Thạnh Tp. Hồ Chí Minh

Key Item Unit Q'Ty Rate Curr$ $ VAT% Amount VAT Total Remark

20150801-024-03246 CTY TNHH POSE EVENT MÃ KH: VP-188/W MST: 0312286107

341-343 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM CONTR. KEY: 243/D KHPayee: Cty Pose Event

Tiền Thuê VP lầu 12 Tháng 08/2015 M2 122 218,400 USD 1,342 10 26,644,800 2,664,480 29,309,280 0-0

Tiền Tiền điện lầu 12 Tháng 07/2015 KW 2,606 3,500 VND - 10 9,121,000 912,100 10,033,100 12611-15217

Tiền Tiền gửi xe lầu 12 Tháng 07/2015 Xe 15 80,000 VND - 10 1,200,000 120,000 1,320,000 0-0

SUB TOTAL 36,965,800 3,696,580 40,662,380

20150801-024-03247 CTY TNHH MTV TRUYỀN THÔNG POSE MÃ KH: VP-187/W MST: 0311866313

53/4 Trần Khánh Dư, P.Tân Định, Q.1, TP.HCM CONTR. KEY: 240/D KHPayee: cty Truyen Thong 
Pose

Tiền Thuê VP 801-802 Tháng 08/2015 M2 51 277,964 USD 714 10 14,176,145 1,417,615 15,593,760 0-0

Tiền Điện P.801 Tháng 07/2015 KW 574 3,500 VND - 10 2,009,000 200,900 2,209,900 8656-9230

Tiền Điện P.802 Tháng 07/2015 KW 585 3,500 VND - 10 2,047,500 204,750 2,252,250 3589-4174

Tiền Gửi xe P.801-802 Tháng 07/2015 Xe 3 80,000 VND - 10 240,000 24,000 264,000 0-0

Tiền Gửi xe P.801-802 Tháng 07/2015 (6 ngày) Xe 4 16,000 VND - 10 64,000 6,400 70,400 0-0

SUB TOTAL 18,536,645 1,853,665 20,390,310

20150801-024-03248 CTY CP PHÁT TRIỂN THẾ GIỚI TRIỆU PHÚ MÃ KH: VP-186/W MST: 0311683782

25Bis, Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM CONTR. KEY: 239/D KHPayee: Cty Trieu Phu

Tiền Thuê VP 302 Tháng 08/2015 M2 20 297,818 USD 300 10 5,956,364 595,636 6,552,000 0-0

Tiền Điện P.302 Tháng 07/2015 KW 2 3,500 VND - 10 7,000 700 7,700 520-522

Tiền Gửi xe P.302 Tháng 07/2015 Xe 1 80,000 VND - 10 80,000 8,000 88,000 0-0

SUB TOTAL 6,043,364 604,336 6,647,700
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20150801-024-03249 ÔNG PHẠM VĂN CƯỜNG MÃ KH: VP-184/W MST: 0

15/1 đường 19, KP 3, P.Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP.HCM CONTR. KEY: 233/D KHPayee: A. Pham Van Cuong

Tiền Thuê VP 301  Tháng 08/2015 M2 22 247,934 VND - 10 5,454,545 545,455 6,000,000 0-0

Tiền Ðiện 301 Tháng 07/2015 KW 114 3,500 VND - 10 399,000 39,900 438,900 1204-1318

SUB TOTAL 5,853,545 585,355 6,438,900

20150801-024-03250 CTY TNHH FREIGHT MARK VIỆT NAM MÃ KH: VP-182/C MST: 0312584872

341-343 Điện Biên Phủ, P.15, Q.BÌnh Thạnh, TP.HCM CONTR. KEY: 226/D KHPayee: Cty Freight Mark VN

Tiền Điện P.1003 Tháng 07/2015 KW 577 3,500 VND - 10 2,019,500 201,950 2,221,450 6529-7106

Tiền Điện P.1004 Tháng 07/2015 KW 489 3,500 VND - 10 1,711,500 171,150 1,882,650 5442-5931

Tiền gửi xe Tháng 07/2015 Xe 4 80,000 VND - 10 320,000 32,000 352,000 0-0

Tiền gửi xe ô tô từ 20/7->31/7 (12 ngày) Xe 1 503,226 VND - 10 503,226 50,323 553,548 0-0

SUB TOTAL 4,554,226 455,423 5,009,648

20150801-024-03251 CTY TNHH FREIGHT MARK VIỆT NAM MÃ KH: VP-182/C MST: 0312584872

341-343 Điện Biên Phủ, P.15, Q.BÌnh Thạnh, TP.HCM CONTR. KEY: 236/D KHPayee: Cty Freight Mark VN

Tiền Thuê VP 1003-1004 Tháng 08/2015 Tháng 81 248,182 USD 1,013 10 20,102,727 2,010,273 22,113,000 0-0

SUB TOTAL 20,102,727 2,010,273 22,113,000

20150801-024-03252 CTY CP TRUYỀN THÔNG POWER MÃ KH: VP-179/C MST: 0311917014

493/72 Cách Mạng Tháng 8, P.13, Q.10, TP.HCM CONTR. KEY: 224/D KHPayee: cty Truyen Thong 
Power

Tiền Thuê VP P.803 từ 1/8->15/8 M2 67 248,182 USD 838 10 16,628,182 1,662,818 18,291,000 0-0

Tiền  Điện P.803 Tháng 07/2015 KW 1,056 3,500 VND - 10 3,696,000 369,600 4,065,600 13742-14798

Tiền Thuê VP P.804 từ 1/8->15/8 M2 14 248,182 USD 175 10 3,474,545 347,455 3,822,000 0-0

Tiền Điện P.804 Tháng 07/2015 KW 224 3,500 VND - 10 784,000 78,400 862,400 1685-1909

SUB TOTAL 24,582,727 2,458,273 27,041,000

20150801-024-03253 CÔNG TY TNHH ACCRETECH VIỆT NAM MÃ KH: VP-171/C MST: 0106111302

P.356 tầng 6, tòa nhà văn phòng, số 85 Nguyễn Du, P. Nguyễn Du, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội CONTR. KEY: 206/D KHPayee: Cty Accretech VN

Tiền  Điện P.1101 Tháng 07/2015 KW 392 3,500 VND - 10 1,372,000 137,200 1,509,200 4995-5387

Tiền  Điện P.1102 Tháng 07/2015 KW 225 3,500 VND - 10 787,500 78,750 866,250 6511-6736

Tiền Gửi xe P.1101 - 1102 Tháng 07/2015 Xe 2 80,000 VND - 10 160,000 16,000 176,000 0-0
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20150801-024-03253 SUB TOTAL 2,319,500 231,950 2,551,450

20150801-024-03254 CÔNG TY CP THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELABS MÃ KH: VP-166/C MST: 0310905898

39/11A, Tạ Quang Bửu, P.2, Q.8, TP.HCM CONTR. KEY: 199/D KHPayee: Cty Lifelabs

Tiền Thuê VP P.701 Tháng 08/2015 M2 25 254,545 VND - 10 6,363,636 636,364 7,000,000 0-0

Tiền Điện P.701 Tháng 07/2015 KW 350 3,500 VND - 10 1,225,000 122,500 1,347,500 9841-10191

SUB TOTAL 7,588,636 758,864 8,347,500

20150801-024-03255 CÔNG TY TNHH SONG HÂN MÃ KH: VP-160/C MST: 0303765858

341-343 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM CONTR. KEY: 187/D KHPayee: Cty Song Hân

Tiền Thuê VP 901-902  Tháng 08/2015 M2 51 258,109 USD 663 10 13,163,564 1,316,356 14,479,920 0-0

Tiền Điện P.901  Tháng 07/2015 KW 543 3,500 VND - 10 1,900,500 190,050 2,090,550 16233-16776

Tiền Điện P.902  Tháng 07/2015 KW 270 3,500 VND - 10 945,000 94,500 1,039,500 12033-12303

SUB TOTAL 16,009,064 1,600,906 17,609,970

20150801-024-03256 CÔNG TY ALLIED SOLUTIONS PRO IN VIỆT NAM MÃ KH: VP-135/C MST:  

1 Serangoon North Avenue 5, # 04-06 Singapore 554915 CONTR. KEY: 263/C KHPayee: Cty Allied Solution

Tiền Thuê VP 1001 - 1002 Tháng 08/2015 M2 51 260,591 USD 663 10 13,290,136 1,329,014 14,619,150 0-0

SUB TOTAL 13,290,136 1,329,014 14,619,150

20150801-024-03257 CÔNG TY ALLIED SOLUTIONS PRO IN VIỆT NAM MÃ KH: VP-135/C MST:  

1 Serangoon North Avenue 5, # 04-06 Singapore 554915 CONTR. KEY: 273/C KHPayee: Cty Allied Solution

Tiền Điện P.1001 Tháng 07/2015 KW 472 3,500 VND - 10 1,652,000 165,200 1,817,200 12037-12509

Tiền Điện P.1002 Tháng 07/2015 KW 372 3,500 VND - 10 1,302,000 130,200 1,432,200 25101-25473

Tiền Gửi xe P.1001-1002 Tháng 07/2015 Xe 5 80,000 VND - 10 400,000 40,000 440,000 0-0

SUB TOTAL 3,354,000 335,400 3,689,400
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20150801-024-03258 NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM MÃ KH: VP-134/C MST: 0300608092

25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM CONTR. KEY: 268/C KHPayee: NH HD Bank

Tiền Điện Quảng cáo Tháng 07/2015 KW 402 6,364 VND - 10 2,558,182 255,818 2,814,000 30899-31301

SUB TOTAL 2,558,182 255,818 2,814,000

20150801-024-03259 NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM - CHI NHÁNH HÀNG XANH MÃ KH: VP-131/C MST: 0300608092-056

341-343 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM CONTR. KEY: 269/C KHPayee: NH HD Bank

Tiền Điện P.201-204 Tháng 07/2015 KW 1,037 3,500 VND - 10 3,629,500 362,950 3,992,450 19238-20275

Tiền Điện P.M01-04 Tháng 07/2015 KW 2,173 3,500 VND - 10 7,605,500 760,550 8,366,050 79837-82010

Tiền Điện P.101-104 Tháng 07/2015 KW 2,387 3,500 VND - 10 8,354,500 835,450 9,189,950 108842-111229

SUB TOTAL 19,589,500 1,958,950 21,548,450

20150801-024-03260 NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM - CHI NHÁNH HÀNG XANH MÃ KH: VP-131/C MST: 0300608092-056

341-343 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM CONTR. KEY: 270/C KHPayee: NH HD Bank

Tiền g?i xe máy nhân viên NH Tháng 07/2015 Xe 17 60,000 VND - 10 1,020,000 102,000 1,122,000 0-0

Tiền gửi xe máy khách NH Tháng 07/2015 Xe 661 2,000 VND - 10 1,322,000 132,200 1,454,200 0-0

Tiền gửi xe ô tô khách ngân hàng Tháng 07/2015 Xe 33 10,000 VND - 10 333,000 33,300 366,300 0-0

Tiền gửi xe ô tô  BS 51A - 15501 (6 ngày đêm) Xe 1 270,968 VND - 10 270,968 27,097 298,065 0-0

SUB TOTAL 2,945,968 294,597 3,240,565

20150801-024-03261 NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM - CHI NHÁNH HÀNG XANH MÃ KH: VP-131/C MST: 0300608092-056

341-343 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM CONTR. KEY: 249/C KHPayee: NH HD Bank

Tiền Thuê VP P.203-204 Tháng 08/2015 M2 71 281,336 USD 987 10 19,834,214 1,983,421 21,817,635 0-0

Tiền Thuê VP P.M01-04 Tháng 08/2015 M2 95 361,718 USD 1,701 10 34,182,368 3,418,237 37,600,605 0-0

Tiền Thuê VP P.101-104 Tháng 08/2015 M2 183 281,336 USD 2,555 10 51,343,886 5,134,389 56,478,275 0-0

SUB TOTAL 105,360,468 10,536,047 115,896,515
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20150801-024-03262 NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM - CHI NHÁNH HÀNG XANH MÃ KH: VP-131/C MST: 0300608092-056

341-343 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM CONTR. KEY: 230/D KHPayee: NH HD Bank

Tiền Thuê mặt bằng đặt ATM Tháng 08/2015 Tháng 1 4,019,09
1

USD 200 10 4,019,091 401,909 4,421,000 0-0

SUB TOTAL 4,019,091 401,909 4,421,000

20150801-024-03263 THE FOREST TRUST MÃ KH: VP-129/C MST: 

69/15 D2 ,Quận Bình Thạnh, TP HCM CONTR. KEY: 272/C KHPayee: Cty Forest Trust

Tiền Điện P.702 Tháng 07/2015 KW 311 3,500 VND - 10 1,088,500 108,850 1,197,350 13720-14031

SUB TOTAL 1,088,500 108,850 1,197,350

20150801-024-03264 CÔNG TY TNHH HÒA VẠN HÒA MÃ KH: VP-128/C MST: 0305460555

Phòng 1103-1104, Tầng 11, tòa nhà Broadcast, số 341-343 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM CONTR. KEY: 238/C KHPayee: Cty Hoa Van Hoa

Tiền Thuê VP P.1103-1104 Tháng 08/2015 M2 71 313,018 VND - 10 22,224,291 2,222,429 24,446,720 0-0

Tiền Điện P.1103 Tháng 07/2015 KW 110 3,500 VND - 10 385,000 38,500 423,500 1954-2064

Tiền Điện P.1104 Tháng 07/2015 KW 389 3,500 VND - 10 1,361,500 136,150 1,497,650 9405-9794

SUB TOTAL 23,970,791 2,397,079 26,367,870

20150801-024-03265 CÔNG TY CP ĐỊNH GIA NÉT MÃ KH: VP-121/C MST: 0303359278

Số 5 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1,TP Hồ  Chí Minh CONTR. KEY: 236/C KHPayee: CTy Dinh Gia Net

Tiền Thuê VP lầu 4,5,6,703-704 Tháng 08/2015 M2 454 235,257 USD 5,377 10 106,806,773 10,680,677 117,487,450 0-0

SUB TOTAL 106,806,773 10,680,677 117,487,450

20150801-024-03266 CÔNG TY CP ĐỊNH GIA NÉT MÃ KH: VP-121/C MST: 0303359278

Số 5 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1,TP Hồ  Chí Minh CONTR. KEY: 267/C KHPayee: CTy Dinh Gia Net

Tiền gửi xe ô tô  Tháng 08/2015 Xe 1 700,000 VND - 10 700,000 70,000 770,000 0-0

Tiền gửi xe Tháng 07/2015 Xe 55 60,000 VND - 10 3,300,000 330,000 3,630,000 0-0

Tiền gửi xe từ 15/7->31/7 (17 ngày) Xe 3 32,903 VND - 10 98,710 9,871 108,581 0-0

Tiền gửi xe từ 22/7->31/7 (10 ngày) Xe 1 19,355 VND - 10 19,355 1,935 21,290 0-0

Tiền gửi xe từ 1/7->15/7 (14 ngày) Xe 1 27,097 VND - 10 27,097 2,710 29,806 0-0

Tiền gửi xe từ 1/7->18/7 (17 ngày) Xe 1 32,903 VND - 10 32,903 3,290 36,194 0-0
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20150801-024-03266 SUB TOTAL 4,178,065 417,806 4,595,871

20150801-024-03267 CÔNG TY CP ĐỊNH GIA NÉT MÃ KH: VP-121/C MST: 0303359278

Số 5 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1,TP Hồ  Chí Minh CONTR. KEY: 248/C KHPayee: CTy Dinh Gia Net

Tiền Ðiện P.703 Tháng 07/2015 KW 759 3,500 VND - 10 2,656,500 265,650 2,922,150 25629-26388

Tiền Điện P.704 Tháng 07/2015 KW 535 3,500 VND - 10 1,872,500 187,250 2,059,750 18255-18790

Tiền Ðiện P.401-404 Tháng 07/2015 KW 1,644 3,500 VND - 10 5,754,000 575,400 6,329,400 85092-86736

Tiền Điện P.501-504 Tháng 07/2015 KW 1,896 3,500 VND - 10 6,636,000 663,600 7,299,600 84647-86543

Tiền Ðiện P.601-604 Tháng 07/2015 KW 5,176 3,500 VND - 10 18,116,000 1,811,600 19,927,600 173727-178903

SUB TOTAL 35,035,000 3,503,500 38,538,500

20150801-024-03268 CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT HƯNG LONG MÃ KH: VP-124/C MST: 0309892115

L11-L12 đường số 1, khu Miếu Nổi, P.3, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM CONTR. KEY: 232/C KHPayee: Cty Hung Long

Tiền Điện P.302 Tháng 07/2015 M2 533 3,500 VND - 10 1,865,500 186,550 2,052,050 51738-52271

Tiền Thuê VP P.302 Tháng 08/2015 M2 34 254,598 USD 436 10 8,656,318 865,632 9,521,950 0-0

SUB TOTAL 10,521,818 1,052,182 11,574,000

20150801-024-03269 CÔNG TY CP SANH HƯNG MÃ KH: VP-123/C MST: 0310447006

P303, Tầng 3 Toà Nhà E.Tunnel L11-L12 Miếu Nổi, P3, Q Bình Thạnh CONTR. KEY: 230/C KHPayee: Cty Sanh Hung

Tiền Thuê VP P.303 Tháng 08/2015 M2 33 214,000 VND - 10 7,062,000 706,200 7,768,200 0-0

Tiền Điện P.303 Tháng 07/2015 KW 202 3,500 VND - 10 707,000 70,700 777,700 27739-27941

SUB TOTAL 7,769,000 776,900 8,545,900

20150801-024-03270 CÔNG TY TNHH TIONG WOON VIET NAM MÃ KH: VP-120/C MST: 0103991842

Tầng 5, Số 105 Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội CONTR. KEY: 225/C KHPayee: Cty Tiong woon VN

Tiền Thuê VP M05-06 Tháng 08/2015 M2 34 254,545 VND - 10 8,654,545 865,455 9,520,000 0-0

Tiền Điện M05-06 Tháng 07/2015 KW 508 3,500 VND - 10 1,778,000 177,800 1,955,800 55402-55910

SUB TOTAL 10,432,545 1,043,255 11,475,800
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20150801-024-03271 CÔNG TY CP TM & DV VẬN TẢI ĐỨC TOÀN MÃ KH: VP-119/C MST: 0309961288

37 Nguyễn Trung Trực, P. 5, Q. Bình Thạnh, TP.HCM CONTR. KEY: 222/C KHPayee: Cty Duc Toan 

Tiền Thuê VP P.203 Tháng 08/2015 M2 33 248,182 VND - 10 8,190,000 819,000 9,009,000 0-0

Tiền Điện P.203 Tháng 07/2015 KW 142 3,500 VND - 10 497,000 49,700 546,700 55192-55334

SUB TOTAL 8,687,000 868,700 9,555,700

20150801-024-03272 CÔNG TY TNHH QUÁN SIÊU MÃ KH: VP-118/C MST: 0305258846

P.204 lầu 2, tòa nhà Đăng Minh, L11-L12 Miếu Nổi, P.3, Q. Bình Thạnh CONTR. KEY: 227/C KHPayee: Cty Quan Sieu 

Tiền Thuê VP P.204 Tháng 08/2015 M2 28 250,000 VND - 10 7,000,000 700,000 7,700,000 0-0

Tiền Điện P.204 Tháng 07/2015 KW 221 3,500 VND - 10 773,500 77,350 850,850 19937-20158

SUB TOTAL 7,773,500 777,350 8,550,850

20150801-024-03273 HIỆP HỘI SƠN - MỰC IN VIỆT NAM MÃ KH: VP-117/C MST: 

P.102, Văn phòng Đăng Minh, L11-L12 KDC Miếu Nổi, P.3, Q. Bình Thạnh CONTR. KEY: 169/D KHPayee: Cty Muc in

Tiền Thuê VP P.102 Tháng 08/2015 M2 34 227,273 VND - 10 7,727,273 772,727 8,500,000 0-0

Tiền Điện P.102  Tháng 07/2015 KW 407 3,500 VND - 10 1,424,500 142,450 1,566,950 35946-36353

Tiền ADSL  Tháng 07/2015 Tháng 1 400,000 VND - 10 400,000 40,000 440,000 0-0

SUB TOTAL 9,551,773 955,177 10,506,950

20150801-024-03274 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MAI CHÂU GIA MÃ KH: VP-116/C MST: 0303918021

109/3 Vạn Kiếp, Phường 3, Q. Bình Thạnh, TP.HCM CONTR. KEY: 262/C KHPayee: Cty Mai Chau Gia

Tiền Thuê VP P.M.02 Tháng 08/2015 M2 12 356,061 VND - 10 4,272,727 427,273 4,700,000 0-0

Tiền Điện M02 Tháng 07/2015 KW 157 3,500 VND - 10 549,500 54,950 604,450 11163-11320

SUB TOTAL 4,822,227 482,223 5,304,450

20150801-024-03275 CÔNG TY EXCELLPOINT SYSTEMS PTE L MÃ KH: VP-091/C MST: 0311809298

PHÒNG M.04 CONTR. KEY: 166/D KHPayee: Cty Excel point

Tiền Thuê VP P.M04 Tháng 08/2015 M2 20 315,000 VND - 10 6,300,000 630,000 6,930,000 0-0

Tiền Điện Rm M04 Tháng 07/2015 KW 150 3,500 VND - 10 525,000 52,500 577,500 12068-12218

SUB TOTAL 6,825,000 682,500 7,507,500
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20150801-024-03276 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HOC KỸ THUẬT GIA THỊNH MÃ KH: VP-084/C MST: 0303834540

L11-L12 Miếu Nổi, P.3, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM CONTR. KEY: 161/D KHPayee: Cty Gia Thinh

Tiền Thuê VP P.304 Tháng 08/2015 M2 30 245,455 VND - 10 7,363,636 736,364 8,100,000 0-0

Tiền Điện P.304 Tháng 07/2015 KW 346 3,500 VND - 10 1,211,000 121,100 1,332,100 29315-29661

SUB TOTAL 8,574,636 857,464 9,432,100

20150801-024-03277 CÔNG TY TNHH PROTEUS VIỆT NAM MÃ KH: VP-009/C MST: 0304076297

L11-L12 Miếu Nổi, P.3, Q.Bình Thạnh CONTR. KEY: 186/D KHPayee: Cty Protues

Tiền Thuê VP P.401-402-403-404 Tháng 08/2015 M2 134 197,273 VND - 10 26,434,545 2,643,455 29,078,000 0-0

Tiền Điện P.401-402  Tháng 07/2015 KW 980 3,500 VND - 10 3,430,000 343,000 3,773,000 38784-39764

Tiền Điện P.403 Tháng 07/2015 KW 248 3,500 VND - 10 868,000 86,800 954,800 15206-15454

Tiền Điện P.404 Tháng 07/2015 KW 75 3,500 VND - 10 262,500 26,250 288,750 17163-17238

SUB TOTAL 30,995,045 3,099,505 34,094,550

20150801-024-03278 CTY TNHH KỸ THUẬT BẢO KIM MÃ KH: KH-172/W MST: 0312382812

Tầng 19, Indochina Park Tower, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam CONTR. KEY: 245/D KHPayee: Cty Bao Kim

Tiền Thuê VP 301 Tháng 08/2015 M2 36 238,255 USD 432 10 8,577,164 857,716 9,434,880 0-0

Tiền Điện P.301 Tháng 07/2015 KW 352 3,500 VND - 10 1,232,000 123,200 1,355,200 12003-12355

SUB TOTAL 9,809,164 980,916 10,790,080

20150801-024-03279 CTY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CAO SU BRC MÃ KH: KH-171/W MST: 0312055854

120/29/5A8 Thích Quảng Đức , P.4, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM CONTR. KEY: 244/D KHPayee: Cty Cao Su BRC

Tiền Thuê VP 202  Tháng 08/2015 M2 34 238,255 USD 408 10 8,100,655 810,065 8,910,720 0-0

Tiền Ðiện 202 Tháng 07/2015 KW 553 3,500 VND - 10 1,935,500 193,550 2,129,050 52759-53312

Tiền dịch vụ ADSL  Tháng 07/2015 Tháng 1 400,000 VND - 10 400,000 40,000 440,000 0-0

SUB TOTAL 10,436,155 1,043,615 11,479,770

20150801-024-03280 CTY TNHH MTV PHẦN MỀM EBK MÃ KH: VP-190/W MST: 0313041477

M03 Tòa nhà eTunnel, L11-L12 Miếu Nổi, P.3, Q.Bình Thạnh,TP.HCM CONTR. KEY: 248/D KHPayee: Cty EBK

Tiền Thuê VP P.M03 Tháng 08/2015 Tháng 1 2,727,27
3

VND - 10 2,727,273 272,727 3,000,000 0-0

Tiền Điện P.M03 Tháng 07/2015 KW 375 3,500 VND - 10 1,312,500 131,250 1,443,750 11639-12014
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20150801-024-03280 SUB TOTAL 4,039,773 403,977 4,443,750

20150801-024-03281 CTY TNHH TM & DV INDIGO MÃ KH: VP-189/W MST: 0313069497

L11-L12 Đường số 1, Miếu Nổi, P.3, Q.Binh Thạnh, TP.HCM CONTR. KEY: 237/D KHPayee: Cty Indigo

Tiền Thuê VP L02 Tháng 08/2015 M2 32 238,255 USD 384 10 7,624,145 762,415 8,386,560 0-0

Tiền Điện P.L04 Tháng 07/2015 KW 252 3,500 VND - 10 882,000 88,200 970,200 661-913

SUB TOTAL 8,506,145 850,615 9,356,760

20150801-024-03282 CTY CP TM KỸ THUẬT HẢI ANH MÃ KH: VP-183/C MST: 0101360707

Tổ 23 P.Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội CONTR. KEY: 225/D KHPayee: Cty Hai Anh

Tiền Thuê VP 101 Tháng 08/2015 M2 36 258,109 USD 468 10 9,291,927 929,193 10,221,120 0-0

Tiền Điện P.101 Tháng 07/2015 KW 665 3,500 VND - 10 2,327,500 232,750 2,560,250 45040-45705

Tiền  Dịch vụ ADSL Tháng 07/2015 Tháng 1 400,000 VND - 10 400,000 40,000 440,000 0-0

SUB TOTAL 12,019,427 1,201,943 13,221,370

20150801-024-03283 CTY TNHH MTV CƠ GIỚI AN PHÁT MÃ KH: VP-178/C MST: 0312496344

P. B02, Tòa nhà Etunnel, L11-L12 KDC Miếu Nổi, P.3, Q. Bình Thạnh CONTR. KEY: 219/D KHPayee: Cty An Phat

Tiền Thuê VP P.B02 Tháng 08/2015 M2 12 265,152 VND - 10 3,181,818 318,182 3,500,000 0-0

Tiền Điện P.B02 Tháng 07/2015 KW 103 3,500 VND - 10 360,500 36,050 396,550 14424-14527

SUB TOTAL 3,542,318 354,232 3,896,550

20150801-024-03284 CTY TNHH KALI MÃ KH: VP-170/C MST: 0312499257

L11-L12, Đường số 1, KDC Miếu Nổi, P.3,  Q.Bình Thạnh, Tp.HCM CONTR. KEY: 207/D KHPayee: Cty Kali

Tiền Thuê VP P.103 Tháng 08/2015 M2 12 303,030 VND - 10 3,636,364 363,636 4,000,000 0-0

Tiền Điện P.103 Tháng 07/2015 KW 165 3,500 VND - 10 577,500 57,750 635,250 30385-30550

SUB TOTAL 4,213,864 421,386 4,635,250
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20150801-024-03285 CÔNG TY LUẬT TNHH MTV KINH LUÂN MÃ KH: VP-169/C MST: 0312334375

11L-12L Khu Miếu Nổi, P.3, Q.Bình Thạnh, TP.HCM CONTR. KEY: 202/D KHPayee: Cty Luat Kinh Luan

Tiền Thuê VP P.L 03  Tháng 08/2015 M2 29 268,379 USD 392 10 7,782,982 778,298 8,561,280 0-0

Tiền Điện P.L03 Tháng 07/2015 KW 159 3,500 VND - 10 556,500 55,650 612,150 9870-10029

SUB TOTAL 8,339,482 833,948 9,173,430

20150801-024-03286 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI  SẢN XUẤT S&S MÃ KH: VP-165/C MST: 0312232253

60/5 Đường số 2, Khu phố 6, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức CONTR. KEY: 198/D KHPayee: Cty S&S

Tiền Thuê VP P.M01 Tháng 08/2015 M2 12 303,030 VND - 10 3,636,364 363,636 4,000,000 0-0

Tiền Điện P.M01 Tháng 07/2015 KW 170 3,500 VND - 10 595,000 59,500 654,500 11955-12125

SUB TOTAL 4,231,364 423,136 4,654,500

20150801-024-03287 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NHIỆT VÀ THIẾT BỊ ANPHA MÃ KH: VP-163/C MST: 0305083226 

541/3 Huỳnh Văn Bánh, P.14, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM CONTR. KEY: 193/D KHPayee: Cty Thiet Bi An Pha

Tiền Thuê VP P.LB01 Tháng 08/2015 M2 20 218,182 VND - 10 4,363,636 436,364 4,800,000 0-0

Tiền  Điện P.LB01 Tháng 07/2015 KW 148 3,500 VND - 10 518,000 51,800 569,800 18055-18203

SUB TOTAL 4,881,636 488,164 5,369,800

20150801-024-03288 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH XANH MÃ KH: VP-162/C MST: 0311108140

23 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P DAKAO, QUẬN 1, TP HỒ CHÍ MINH CONTR. KEY: 188/D KHPayee: Cty Cong Trinh Xanh

Tiền Thuê VP P.201 Tháng 08/2015 M2 36 198,545 USD 360 10 7,147,636 714,764 7,862,400 0-0

Tiền Điện P.201 Tháng 07/2015 KW 482 3,500 VND - 10 1,687,000 168,700 1,855,700 34754-35236

SUB TOTAL 8,834,636 883,464 9,718,100

20150801-024-03289 CÔNG TY TNHH TM DV ĐỨC PROAUDIO MÃ KH: VP-161/C MST: 0312169435

L11-L12 Đường số 1, KDC Miếu Nổi, P.3, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM CONTR. KEY: 191/D KHPayee: Cty Duc Proaudio

Tiền Thuê VP P.104 Tháng 08/2015 M2 55 198,545 USD 550 10 10,920,000 1,092,000 12,012,000 0-0

Tiền Điện P.104 Tháng 07/2015 KW 401 3,500 VND - 10 1,403,500 140,350 1,543,850 30912-31313

SUB TOTAL 12,323,500 1,232,350 13,555,850
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20150813-024-03291 NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM - CHI NHÁNH HÀNG XANH MÃ KH: VP-131/C MST: 0300608092-056

341-343 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM CONTR. KEY: 249/D KHPayee: NH HD Bank

Tiền Thuê VP P.201-202 Tháng 08/2015 M2 112 281,336 USD 1,568 10 31,509,673 3,150,967 34,660,640 0-0

SUB TOTAL 31,509,673 3,150,967 34,660,640

TOTAL 693,392,390 69,339,239 762,731,629

DIRECTOR CHEIF ACCOUNTANCE CHECK
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